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(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP)


	LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM 
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ
(Được in trên khổ giấy A4)
* Họ và tên người tập sự: [*]
* Họ và tên luật sư hướng dẫn: [*]
* Tên tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự: CÔNG TY LUẬT [*]
* Thời gian tập sự hành nghề luật sư: Từ ngày [*] đến ngày [*]
* Thời gian được giảm tập sự và lý do (nếu có): ……………………………………




NỘI DUNG CÔNG VIỆC TẬP SỰ
	TT
	Nội dung vụ việc (tư vấn hoặc tranh tụng)
	Thời gian thực hiện (từ ngày đến ngày)
	Công việc được luật sự hướng dẫn phân công
	Văn bản pháp luật điều chỉnh vụ, việc
	Ghi chú

	1. 
	Khách hàng là Công ty cổ phần D là một công ty 100% vốn Việt Nam, hiện nay đang có nhu cầu huy động vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Công ty K là một công ty 100% vốn Việt Nam, có tiềm lực tài chính và có nhu cầu muốn cho Công ty D vay vốn với khoản vay là 100 tỷ, trong thời hạn 01 năm, lãi suất 30%/1 năm, thanh toán gốc và lãi cuối kỳ thanh toán, giải ngân theo tiến độ cần tiền dự án của Công ty D, khoản vay không có tài sản bảo đảm khoản vay do hai bên có quan hệ làm ăn lâu năm. Hai bên dự định ký kết Hợp đồng vay với các yêu cầu như trên và muốn nhờ Luật sư tư vấn các vấn đề sau:

(1) Việc các bên thỏa thuận các điều khoản cơ bản như trên có phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

(2) Soạn thảo Hợp đồng vay trên cơ sở các điều kiện đã thỏa thuận để các bên ký kết. 


	từ ngày 10/10/2022 đến ngày 30/10/2022
	·  Cùng luật sư hướng dẫn tham gia họp, trao đổi với khách hàng để nắm bắt thông tin việc tư vấn;

· Soạn thảo thư tư vấn để tư vấn về các điều khoản các bên dự kiến thỏa thuận có phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành hay không, đặc biệt là mức lãi suất các bên dự kiến thỏa thuận;

· Soạn thảo dự thảo Hợp đồng vay theo các điều khoản các bên đã thỏa thuận. 


	·  Bộ luật dân sự năm 2015;

· Luật thương mại năm 2005;

· Luật quản lý thuế năm 2019;

· Thông tư 78/2014/TT-BTC;

· Thông tư 96/2015/TT-BTC.


	 Vụ việc đã hoàn thành trong thời gian tập sự

	2. 
	
	
	
	·  Hợp Đồng các bên đã ký kết;

· Luật thương mại năm 2005;

· Bộ luật dân sự năm 2015;


	Vụ việc vẫn tiếp tục được giải quyết sau quá trình tập sự

	3. 
	(1) 
	
	
	- Bộ luật lao động năm 2019;

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Vụ việc đã hoàn thành trong thời gian tập sự

	4. 
	
	
	
	-
Luật dạy nghề 2006

-
Luật giáo dục nghề nghiệp 2014:

-
Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

-
Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

-
Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

-
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.
	Vụ việc đã hoàn thành trong thời gian tập sự

	5. 
	
	
	
	-
Bộ luật lao động năm 2019; 

-
Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

-
Luật doanh nghiệp năm 2020.
	Vụ việc đã hoàn thành trong thời gian tập sự

	6. 
	· 
	
	· 
	-
Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-
Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-
Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Vụ việc đã hoàn thành trong thời gian tập sự

	7. 
	
	
	
	-
Luật quảng cáo năm 2012;

-
Luật dược 2016;

-
Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành ;

-
Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại;

-
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;
	Vụ việc đã hoàn thành trong thời gian tập sự

	8. 
	
	
	
	-
Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Vụ việc vẫn tiếp tục được giải quyết sau quá trình tập sự

	9. 
	Khách hàng là cán bộ ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện H, tỉnh T, vừa rồi có xin được TPBank tài trợ cho các cháu học sinh 4 phòng máy tính, mỗi phòng 150.000.000 đồng, ngân hàng chuyển tiền mặt về tài khoản tiền gửi của Phòng GD. 

Khách hàng muốn hỏi Luật sư theo quy định thì khi mua máy tính cho các trường từ nguồn vận động tài trợ có phải mua sắm tập trung không?
	từ ngày 10/7/2023 đến ngày 28/07/2023
	-
Nghiên cứu quy định pháp luật, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra phương hướng tư ấn giải quyết vụ việc;

-
Trao đổi, tiếp xúc với khách hàng để nắm bắt nhu cầu khách hàng và tiếp nhận hồ sơ; 

-
Soạn thảo thư tư vấn.
	-
Quyết định 1994/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 17/11/2021 quy định máy tính để bàn, máy vi tính xách tay thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung. 

-
Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công
	Vụ việc đã hoàn thành trong thời gian tập sự

	10. 
	
	từ ngày 10/10/2022 đến ngày 25/08/2023
	-
Nghiên cứu quy định pháp luật, nghiên cứu hồ sơ để để đưa ra phương án giải quyết vụ việc;

-
Soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý và hợp đồng ủy quyền;

-
Soạn thảo bản tự khai với các lập luận phản bác lại Bản tự khai ngày 21/06/2022 của bị đơn;

-
Trao đổi, tiếp xúc với khách hàng để nắm bắt nhu cầu khách hàng và tiếp nhận hồ sơ; 

-
Cùng luật sư tham gia buổi tiếp cận, công khai chứng cứ tại tòa án.
	-
 Bộ luật dân sự năm 2015;

-
 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Vụ việc vẫn tiếp tục được giải quyết sau quá trình tập sự


Ghi chú:
Tổng số vụ, việc tham gia là:10  Trong đó:
+ Tổng số vụ án tham gia là: 01 vụ (vụ án dân sự)
+ Tổng số việc tư vấn tham gia là: 09 việc 
BẢNG THEO DÕI CÔNG VIỆC TẬP SỰ HÀNG TUẦN

(Lập Bảng theo dõi công việc tập sự hàng tuần để đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 của Thông tư này)

	STT
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Địa điểm thực hiện
	Ghi chú

	1. 
	Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022
	· Cùng Luật sư hướng dẫn tham gia họp với Công ty cổ phần D để nắm bắt thông tin về việc tư vấn soạn thảo Hợp đồng vay;
· Soạn thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty cổ phần D;

· Tiếp nhận yêu cầu công việc từ Luật sư hướng dẫn: Nghiên cứu các quy định của pháp luật về lãi suất vay vốn;

· Soạn thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý;

· Trình ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với giám đốc Công ty và gửi Hợp đồng dịch vụ pháp lý sang Công ty cổ phần D theo yêu cầu của Luật sư hướng dẫn
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Công ty cổ phần D

	

	2. 
	Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022
	· Nghiên cứu quy định pháp luật về thuế đối với lãi suất vượt quá mức tối đa theo quy định của pháp luật, tìm các công văn của Tổng cục thuế hướng dẫn vấn đề liên quan để gửi cho Luật sư hướng dẫn;
· Soạn thảo thư tư vấn theo yêu cầu Luật sư hướng dẫn gửi Công ty cổ phần D

· Sau khi Luật sư hướng dẫn đã sửa thư tư vấn, đọc lại và soát chính tả, in và trình ký;

· Soạn thảo Email để gửi Luật sư hướng dẫn, tóm lược về thư tư vấn để gửi khách hàng Công ty cổ phần D

· Tiếp nhận hồ sơ vụ việc tranh chấp giữa bà T và Công ty V về tranh chấp Hợp đồng dịch vụ. 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	3. 
	Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
	· Được Luật sư hướng dẫn gửi các bản mẫu tham khảo các dạng Hợp đồng vay để nghiên cứu và tìm hiểu, phân tích;

· Soạn thảo dự thảo Hợp đồng vay theo các yêu cầu của Luật sư hướng dẫn;
· Tiếp nhận bản sửa Hợp đồng vay của Luật sư hướng dẫn;

· Đọc và soát xét lỗi chính tả Hợp đồng vay của Luật sư hướng dẫn;

· Tham gia họp với Luật sư hướng dẫn tại Công ty CV để tiếp nhận thông tin;

· Soạn thảo Biên bản cuộc họp để ghi nhận thông tin cuộc họp với Công ty CV
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Công ty CV

	

	4. 
	Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 4/11/2022
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	5. 
	Từ ngày 7/11/2022 đến ngày 11/11/2022
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	6. 
	Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	7. 
	Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Công ty SC
	

	8. 
	Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 2/12/2022
	
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	9. 
	Từ ngày 5/12/2022 đến ngày 9/12/2022
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	10. 
	Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	11. 
	Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Đại học A 

	

	12. 
	Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	13. 
	Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	14. 
	Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	15. 
	Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 20/01/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	16. 
	Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 27/01/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	17. 
	Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	18. 
	Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	19. 
	Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	20. 
	Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội
	

	21. 
	Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội


	

	22. 
	Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội


	

	23. 
	Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	24. 
	Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội
	

	25. 
	Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội


	

	26. 
	Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	27. 
	Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 14/4/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

	

	28. 
	Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội
	

	29. 
	Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Công ty TNHH công nghệ xanh

	

	30. 
	Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 05/5/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Công ty TNHH công nghệ xanh
	

	31. 
	Từ ngày 8/5/2023 đến ngày 12/5/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Công ty dược phẩm NP
· Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội
	

	32. 
	Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	33. 
	Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	34. 
	Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	35. 
	Từ ngày 5/6/2023 đến ngày 9/6/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	36. 
	Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật
· Công ty TNHH  …

	

	37. 
	Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 23/6/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	38. 
	Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	39. 
	Từ ngày 3/7/2023 đến ngày 7/7/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	40. 
	Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	41. 
	Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	42. 
	Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	43. 
	Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	44. 
	Từ ngày 7/8/2023 đến ngày 11/8/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	45. 
	Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023
	· 
	· Trụ sở chính Công ty Luật

	

	46. 
	Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023
	· Hoàn thiện hồ sơ tập sự;
· Nộp hồ sơ tập sự.  

	· Trụ sở chính Công ty Luật

	


Xác nhận của luật sư hướng dẫn
Tôi, Luật sư [*] là luật sư hướng dẫn cho người tập sự [*]. Nay, nhận xét Sổ nhật ký tập sự qua thời gian tập sự từ ngày [*] đến ngày [*] như sau:
Nhật ký ghi chép của người tập sự đầy đủ, đúng với thời gian tập sự do chính luật sư hướng dẫn và thực hiện tại tổ chức hành nghề luật sư nơi đăng ký tập sự. Vụ, việc người tập sự ghi trong Sổ nhật ký là vụ, việc được luật sư hướng dẫn giao cho thực hiện. Luật sư hướng dẫn cam đoan nội dung ghi chép của người tập sự là đúng với thực tế quá trình tập sự.

 

	Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự
Chữ ký bên là của Luật sư [*] hiện đang hoạt động hành nghề tại tổ chức hành nghề luật sư và hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư cho Bà [*] là đúng.
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Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Hà Nội ngày        tháng        năm 2023
Luật sư hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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